Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng


CHỦ ĐỀ 3: DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN, NHIÊN LIỆU
(Bài 40:Dầu mỏ và khí thiên nhiên, Bài 41: Nhiên liêu, Bài 42: Luyện tập 
chương IV: Hiđrocacbon – nhiên liệu)

A. Kiến thức cần đạt:

· Khái niệm dầu mỏ, trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ
· Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ

· Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan

· Khái niệm, phân loại nhiên liệu? Biện pháp sử dụng nhiên liệu hiệu quả.
· Nắm lại cấu tao, tính chất và ứng dụng của etilen và metan. Vận dụng giải bài toán theo PTHH, tìm CTPT…

B. Nội dung:

I. Dầu mỏ

1. Khái niệm và tính chất vật lí:

· Khái niệm: Dầu mỏ là hổn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và một lượng nhỏ các hợp chất khác.

· Tính chất vật lí: Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

2. Trạng thái tự nhiên:
·  Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.

· Cấu tạo mỏ dầu: gồm 3 lớp
+ Lớp khí ở trên: Thành phần chính là khí metan. Khí mỏ dầu còn được gọi là khí đồng hành.

+ Ở giữa là lớp dầu lỏng, là hổn hợp của nhiều loại hiđrocacbon và một lượng nhỏ các hợp chất khác.

+ Ở đáy là lớp nước mặn.

3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ:

· Bằng phương pháp chưng cất dầu mỏ ta thu được các sản phẩm của dầu mỏ như: Khí đốt, xăng, dầu lửa, dầu dideezeen, dầu mazut, nhựa đường.
· Quá trình này ta thu được một lượng xăng với tỉ lệ nhỏ. Do đó để tăng lượng xăng, người ta sử dụng phương pháp cracking dầu nặng (dầu điezen hay dầu mazut..)

Ví dụ: PT cracking (Bẻ gãy)

 
Cracking

PT: C12H26          →
C10H22 + C2H4

Chú ý: Hiđrocacbon ở ba trạng thái
+1C đến 4C: Trạng thái khí

+ 5C Đến 18C: Lỏng. ví dụ:  Xăng từ 7C đến 11C, CT chung: CnH2n+2
+ 19C trở lên: Rắn

II. Khí thiên nhiên: 

·  Có trong các mỏ khí, nằm dưới lòng đất

· Cách khai thác: Dùng mũi khoan, khoan xuống mỏ khí, khí sẽ phun lên do áp suất trong mỏ khí lớn hơn khí quyển.

· Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí metan (CH4),  được dùng để làm nguyên liệu trong đời sống và công nghiệp.

III. Nhiên liêu: 

1. Khái niệm: Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng. Phản ứng này là phản ứng cháy.
Ví dụ: củi, than, xăng, dầu …

2. Phân loai nhiên liệu: 3 loại
a. Nhiên liệu rắn:  Gồm than mỏ và gỗ

· Than mỏ được tạo thành do thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân hủy dần trong hàng triệu năm.
· Than mỏ gồm các loại: Than gầy, than mỡ, than non và than bùn (Hàm lượng cacbon giảm dần).
b. Nhiên liệu lỏng: Ví dụ: Xăng, dầu, cồn…
c. Nhiên liệu khí: Bao gồm khí mỏ dầu, khí thiên nhiên, khí lò cốc, khí lò cao, khí than…
3. Cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả:

· Sử dụng nhiên liệu có hiệu quả là làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn đồng thời tận dụng được nhiệt lượng do quá trình cháy tạo ra.

· Muốn vậy cần đảm bảo các quá trình sau:

+ Cung cấp đủ khí oxi hoạch không khí cho sự cháy.
+ Tăng diện tích tiếp xúc giữa nhiên liệu với khí oxi hoạch không khí.
+ Điều chỉnh lượng nhiên liệu thích hợp với nhu cầu sử dụng.
IV. Vận dụng và hướng dẫn về nhà:

1. Vận dụng:

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dầu mỏ là một đơn chất.    B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.  

C. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.    

D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định.

Câu 2. Hiđrocacbon nào sau đây khi đốt cháy cùng số mol trong không khí tạo thành muội than nhiều nhất?

 A. C6H6    

B. CH4  

C. C2H4    

D. C2H6
Câu 3. Dầu mỏ không có nhiệt độ sôi nhất định vì:

A. Dầu mỏ không tan trong nước.    
B. Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp nhiều hiđrocacbon.  

C. Dầu mỏ nổi lên trên mặt nước.    
D. Dầu mỏ là chất lỏng sánh
Câu 4. Không thể biểu diễn dầu mỏ bằng công thức nhất định vì:

 A. Dầu mỏ là hỗn hợp nhiều hiđrocacbon.    B. Chưa tìm được công thức của dầu mỏ.  

C. Dầu mỏ có lẫn nhiều tạp chất.    

D. Dầu mỏ là hỗn hợp nhiều chất hữu cơ.

Câu 5. Khi cho nhôm cacbua  (Al4C3) tác dụng với H2O thì thu được sản phẩm gồm:

A. C2H6 và Al(OH)3   


B. CH4 và Al(OH)3  


C. C2H4 và Al(OH)3    


D. C3H8 và Al(OH)3
Câu 6. Từ dầu mỏ, để thu được xăng, dầu hỏa, dầu diezen và các sản phẩm khác thì người ta đã dùng những phương pháp nào?

 A. Hóa rắn.   


B. Đốt cháy  


C. Lặng lọc.   


D. Chưng cất dầu thô và crackinh nhiệt.

Câu 7. Dẫn khí metan và khí clo vào ống nghiệm, đặt ngoài ánh sáng. Sau đó, đưa mảnh giấy quì tím ẩm vào ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là:

A. Quỳ tím chuyển thành màu xanh.    

B. Quỳ tím bị mất màu.  

C. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ    


D. Quỳ tím không đổi màu.

Câu 8. Biết rằng cứ 1 mol khí metan cháy tỏa ra 200 Kcal và 1 kg than cháy tỏa ra 8000 Kcal. Hãy so sánh nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1kg khí metan và 2kg than.

A. 𝑄(1𝑘𝑔𝐶𝐻4)>𝑄(2𝑘𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛)    

B. 𝑄(1𝑘𝑔𝐶𝐻4)<𝑄(2𝑘𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛) 

C. 𝑄(1𝑘𝑔𝐶𝐻4)=𝑄(2𝑘𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛)   

D. Một kết quả khác.
Câu 9. Khi đốt một hợp chất hữu cơ (X) thu được CO2 và H2O. Thành phần nguyên tố của (X) là:

 A. Chỉ chứa C và H. 



   B. Chỉ chứa C và O.  

C. Chứa C, H và có thể có O. 

   D. Chứa H và O.

Câu 10. Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 0,2 mol benzen (C6H6) là 610 kJ. Nếu đem đốt 195 gam benzen thì nhiệt lượng toả ra là:


A. 7625 kJ    
 
B. 7623 kJ  

C. 7261kJ    

D. 7622kJ

Câu 11. Để dập tắt xăng dầu cháy, người ta dùng cách nào sau đây?

 
A. Phun nước vào ngọn lửa.    
B. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.  

C. Phủ cát vào ngọn lửa.    

D. Cả B, C đều đúng

2. Hướng dẫn về nhà:
Làm BT 129,132/SGK

Làm BT 2,4/133/SGK

Chủ đề hóa 9 
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